
Phú - Hưng Thịnh

Trang 1/2

Bên mua bảo hiểm: Bùi Thị Ngoan
Họ tên Người được bảo hiểm: Bùi Thị Ngoan (Nam/Không hút thuốc)
Tuổi tính theo sinh nhật vừa qua: 46 Nhóm nghề nghiệp: 2

Bảo hiểm chính Thời hạn hợp đồng Thời hạn đóng phí Số tiền BH (VNĐ) Phí BH hàng năm (VNĐ)

Phú-Hưng Thịnh trong 15 năm trong 10 năm 66.000.000 7.856.000                             
Phí giảm cho HĐ có STBH lớn: -                                        

Phí BH sau khi đã giảm: 7.856.000                             
Bảo hiểm bổ trợ
BH chết và tàn tật do tai nạn mở rộng - Phí ngắn hạn trong 15 năm trong 10 năm 30.000.000                    150.000                                *

BH chăm sóc sức khỏe trong 10 năm trong 10 năm -                                 -                                        *

Tổng cộng: 8.006.000                             *

Tổng phí bảo hiểm theo định kỳ (VNĐ): Năm: 6 tháng: 3 tháng: Tháng:
8.006.000 4.243.200 2.241.700 800.600

Minh họa quyền lợi bảo hiểm bổ trợ (VNĐ)

BH chết và tàn tật do tai nạn mở rộng 30000000. (tối đa) nếu do tai nạn, NĐBH tử vong hoặc bị phỏng nặng hoặc bị tàn tật (theo mức độ tàn tật);
 - Phí ngắn hạn 60000000. (tối đa) nếu do tai nạn, NĐBH tử vong khi đang là hành khách có mua vé trên xe buýt hoặc xe lửa;

90000000. (tối đa) nếu do tai nạn, NĐBH tử vong khi đang là hành khách có mua vé trên các chuyến bay thương mại.
BH chăm sóc sức khỏe . cho một ngày nằm viện; . cho một ngày nằm viện tại khoa săn sóc đặc biệt; . cho một lần phẫu thuật.

Lưu ý:

Chi tiết về quyền lợi của (các) sản phẩm bảo hiểm nêu trên được quy định cụ thể trong Quy tắc, Điều khoản hợp đồng.
(*)  Phí bảo hiểm của (các) sản phẩm này có thể thay đổi theo sự chấp thuận của Bộ Tài chính. Phí bảo hiểm của (các) sản phẩm còn lại được đảm bảo trong suốt thời hạn hợp đồng.
1. Phí bảo hiểm được trình bày trên đây là phí tính cho người có sức khỏe trung bình theo tiêu chuẩn của Prudential. Phí bảo hiểm thực tế sẽ dựa trên kết quả thẩm định của Prudential.
2. (Các) bảo hiểm bổ trợ trên đây là (các) sản phẩm bảo hiểm không có bảo tức.

Tôi đã giải thích đầy đủ cho Bên mua bảo hiểm về Quyền lợi Tôi, Bên mua bảo hiểm đã đọc bản minh họa này và đã được đại lý tư vấn rõ ràng các chi
và Quy tắc, Điều khoản của (các) sản phẩm bảo hiểm ghi trên. tiết của bản minh hoạ cũng như Quy tắc, Điều khoản của (các) sản phẩm bảo hiểm ghi trên.

Chữ ký đại lý tư vấn: Chữ ký Bên mua bảo hiểm:
Họ và tên: Họ và tên:
Mã số đại lý:
Ngày 16-06-23  11:25:49 AM

BẢNG MINH HỌA NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG KHI CÓ ĐẦY ĐỦ SỐ TRANG



Phú - Hưng Thịnh

Minh họa quyền lợi bảo hiểm có bảo tức (VNĐ) Trang 2/2

 Số tiền bảo hiểm
đảm bảo 

 Bảo tức tích lũy 

minh họa 

 Lãi chia cuối HĐ 

minh họa 

Quyền lợi BH tử vong / 

Quyền lợi TTTB&VV

1 47 7.856.000             7.856.000                 66.000.000               2.145.000                    -                           68.145.000                           -                             
2 48 7.856.000             15.712.000               66.000.000               4.359.700                    -                           70.359.700                           6.458.800                   
3 49 7.856.000             23.568.000               66.000.000               6.646.400                    -                           72.646.400                           12.445.400                 
4 50 7.856.000             31.424.000               66.000.000               9.007.400                    -                           75.007.400                           20.190.400                 
5 51 7.856.000             39.280.000               66.000.000               11.445.200                  -                           77.445.200                           28.416.400                 
6 52 7.856.000             47.136.000               66.000.000               13.962.100                  1.980.000                 81.942.100                           38.050.900                 
7 53 7.856.000             54.992.000               66.000.000               16.560.900                  3.300.000                 85.860.900                           46.919.100                 
8 54 7.856.000             62.848.000               66.000.000               19.244.100                  5.280.000                 90.524.100                           56.593.800                 
9 55 7.856.000             70.704.000               66.000.000               22.014.600                  7.260.000                 95.274.600                           67.164.300                 

10 56 7.856.000             78.560.000               66.000.000               24.875.000                  8.580.000                 99.455.000                           78.733.200                 
11 57 -                        78.560.000               66.000.000               27.828.500                  10.560.000               104.388.500                         86.397.800                 
12 58 -                        78.560.000               66.000.000               30.877.900                  11.880.000               108.757.900                         94.885.700                 
13 59 -                        78.560.000               66.000.000               34.026.400                  13.860.000               113.886.400                         104.302.500               
14 60 -                        78.560.000               66.000.000               37.277.300                  15.180.000               118.457.300                         114.770.700               
15 61 -                        78.560.000               66.000.000               40.633.800                  17.160.000               143.593.800                         143.593.800               

Quyền lợi đáo hạn
Quyền lợi đảm bảo: 85.800.000               

Bảo tức tích lũy minh họa: 40.633.800               
Lãi chia cuối hợp đồng minh họa: 17.160.000               

Tổng quyền lợi đáo hạn: 143.593.800             

Lưu ý:

Tôi đã giải thích đầy đủ cho Bên mua bảo hiểm về Quyền lợi Tôi, Bên mua bảo hiểm đã đọc bản minh hoạ này và đã được đại lý tư vấn rõ ràng các chi
và Quy tắc, Điều khoản của (các) sản phẩm bảo hiểm ghi trên. tiết của bản minh hoạ cũng như Quy tắc, Điều khoản của (các) sản phẩm bảo hiểm ghi trên.

Chữ ký đại lý tư vấn: Chữ ký Bên mua bảo hiểm:
Họ và tên: Họ và tên:
Mã số đại lý:
Ngày

Giá trị hoàn lại minh 

họa

 Quyền lợi bảo hiểm minh họa  

5. Bảo tức tích lũy được công bố hàng năm. Bảo tức tích lũy một khi được công bố thì sẽ được đảm bảo và làm tăng giá trị của hợp đồng.

Tổng phí bảo hiểm 

đã đóng

Phí bảo hiểm 

hàng năm
Năm hợp 

đồng
Tuổi

3. Quyền lợi khi tử vong hoặc khi bị TTTB&VV bằng giá trị nào lớn hơn của Số tiền bảo hiểm đảm bảo cộng Bảo tức tích lũy và Lãi chia cuối hợp đồng (nếu có) hoặc Giá trị hoàn lại hoặc Tổng 
phí bảo hiểm đã đóng tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm.
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4. Bảo tức tích lũy, Lãi chia cuối hợp đồng, Giá trị hoàn lại nêu trên KHÔNG ĐƯỢC ĐẢM BẢO. Giá trị hoàn lại minh họa được tính dựa trên mức Bảo tức minh họa.

7. Bảo tức tích lũy và Lãi chia cuối hợp đồng thực tế được công bố dựa trên kết quả hoạt động của Quỹ Chủ hợp đồng - hình thành từ nguồn phí bảo hiểm - trong suốt thời hạn của hợp đồng. Bảo 
tức tích lũy và Lãi chia cuối hợp đồng thực tế có thể cao (hoặc thấp) hơn Bảo tức tích lũy và Lãi chia cuối hợp đồng minh họa nếu lãi suất đầu tư thực tế từ hoạt động đầu tư tài sản của quỹ cao 
(hoặc thấp) hơn mức mong đợi. Tuy nhiên, mục tiêu của Prudential là không để bảo tức hàng năm biến động quá lớn.
8. Minh họa này chỉ mang tính tham khảo với giả định toàn bộ phí bảo hiểm được đóng đầy đủ và không có giao dịch nào làm thay đổi giá trị hợp đồng. Toàn bộ nội dung minh họa này là một 
phần của hợp đồng bảo hiểm.

6. Lãi chia cuối hợp đồng (nếu có) được chi trả khi có sự kiện bảo hiểm hoặc khi đáo hạn. Lãi chia cuối hợp đồng khi được công bố chỉ có giá trị cho năm công bố, không được tích lũy và có thể 
tăng hoặc giảm hàng năm.
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